 ĐƠN GIÁ KHÁM SỨC KHỎE

	TT
	CÁC DỊCH VỤ 

KHÁM BỆNH
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	
	TT
	CÁC DỊCH VỤ 

KHÁM BỆNH
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)

	I
	Khám tổng quát (Nội, Mắt, TMH, RHM, Da liễu) 

+ Kết luận sức khỏe 
	110.000
	
	XV
	XÉT NGHIỆM
	

	II
	KHÁM CHUYÊN KHOA 
	
	
	1
	Đường máu 
	21.500

	1
	Khám Nội chuyên khoa 
	50.000
	
	2
	HbA1C
	101.000

	2
	Khám Sản phụ khoa
	50.000
	
	3
	Bilan lipid (Mỡ trong máu)
	107.600

	3
	Khám Ngoại 
	50.000
	
	4
	Ure, creatinin (Chức năng thận)
	43.000

	4
	Khám Răng hàm mặt 
	39.000
	
	5
	10 thông số nước tiểu 
	37.100

	5
	Khám Da liễu 
	39.000
	
	6
	SGOT, SGPT (Men gan)
	43.000

	6
	Khám Tai mũi họng 
	39.000
	
	7
	HBsAg (Viêm gan B)
	74.700

	7
	Khám Mắt
	39.000
	
	8
	HBeAg
	100.000

	III
	SIÊU ÂM
	
	
	9
	Anti – HBs
	80.000

	1
	Tim 
	222.000
	
	10
	Acid uric (Phát hiện bệnh goutle)
	21.500

	2
	Bụng tổng quát 
	50.000
	
	11
	GGT (Men gan do bia rượu)
	25.000

	3
	Tuyến vú 
	50.000
	
	12
	Công thức máu 
	46.200

	4
	Tuyến giáp
	50.000


	
	13
	Nhóm máu 
	86.600

	IV  
	X. QUANG
	
	14
	HCV nhanh (Viêm gan C)
	70.000

	1
	Cột sống cổ 
	94.000
	
	15
	Anti – HCV (Viêm gan C – điện hóa phát quang)
	220.000

	2
	Cột sống thắt lưng 
	94.000
	
	16
	HIV (Điện hóa phát quang)
	126.000

	3
	Xoang 
	140.000
	
	17
	ASLO (Viêm khớp)
	50.000

	4
	Tim phổi 
	94.000
	
	18
	RF (Bệnh lý thấp khớp)
	50.000

	V
	NỘI SOI DẠ DÀY  
	
	
	19
	Canxi máu toàn phần
	15.000

	1
	Qua đường miệng 
	450.000
	
	20
	Testosteron (Hóc môn sinh dục nam)
	100.000

	2
	Qua đường mũi 
	600.000
	
	21
	BK đàm (AFB trực tiếp nhuộm)
	68.000

	3
	Xét nghiệm Clotest qua nội soi
	120.000
	
	22
	Ký sinh trùng đường ruột 

(Trứng giun soi tập trung)
	50.000

	4
	Test hơi thở tìm vi khuẩn HP
	850.000
	
	23
	Soi tươi tìm nấm + Khám phụ khoa
	100.000

	VI
	NỘI SOI ĐẠI TRÀNG
	750.000
	
	24
	Tế bào âm đạo + Khám phụ khoa 
	150.000

	VII
	NỘI SOI TRỰC TRÀNG
	300.000
	
	25
	Thinprep Test (Sàng lọc K cổ tử cung)
	564.000

	VIII
	KHÁM MẮT + ĐO KHÚC XẠ MÁY + ĐO KÍNH
	78.900
	
	26
	CA 125 (Chất chỉ điểm K buồng trứng) 
	160.000

	
	
	
	
	27
	CA 15 – 3 (Chất chỉ điểm K tuyến vú)
	160.000

	IX
	LƯU HUYẾT NÃO
	80.000
	
	28
	CA 72 – 4 (Chất chỉ điểm K dạ dày)
	160.000

	X
	ĐIỆN TÂM ĐỒ
	45.900
	
	29
	CEA (Chất chỉ điểm K đại tràng)
	160.000

	XI
	ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP 
	142.000
	
	30
	CA 19 – 9 (Chất chỉ điểm K tụy)
	160.000

	XII
	ĐO XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH 
	200.000
	
	31
	T.PSA (Chất chỉ điểm K tiền liệt tuyến)
	160.000

	XIII
	ĐO MẬT ĐỘ XƯƠNG 2 VỊ TRÍ
	200.000
	
	32
	CYFRA 21.1 (Chất chỉ điểm K phổi)
	160.000

	XIV
	Kết luận sức khỏe đối với trường hợp không khám Nội chuyên khoa. 
	10.000
	
	33
	TSH – FT4 (Bướu giáp)
	160.000

	
	
	
	
	34
	AFP (Chất chỉ điểm K gan)
	100.000


Huế, ngày    tháng    năm 2022
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